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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I Khen thƣởng cấp tỉnh

1 Cờ thi đua của UBND tỉnh

2 Tập thể Lao động xuất sắc

3 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

4 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

II Khen thƣởng cấp huyện

5 Tập thể Lao động tiên tiến

6 Chiến sĩ thi đua cơ sở

7 Lao động tiên tiến

8 Giấy khen

… …

Tổng cộng

Tập 

thể

Khen thƣởng theo công 

trạng, thành tích đạt đƣợc
Khen thƣởng chuyên đề Khen thƣởng đột xuất

Cá nhân

STT

Tập thể

Số lƣợng khen thƣởng từ năm 

2020-2025

Cá nhân Cá nhân Cá nhân

Tập 

thể

Tập 

thể

Khen thƣởng đối ngoại

Tập 

thể

Cá nhân

Tên cơ quan, đơn vị, địa phƣơng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh hiệu thi đua/Hình thức khen 

thƣởng

THỐNG KÊ SỐ LƢỢNG KHEN THƢỞNG CẤP TỈNH, KHEN THƢỞNG THEO THẨM QUYỀN 

CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG - GIAI ĐOẠN 2020-2025

(Mẫu đính kèm Đề cương báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước – số liệu tính đến thời điểm báo cáo)


